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Quy trình : Xét học bổng khuyến khích
 1
 I. MỤC ĐÍCH VÀ PH M V P DỤN
 - Quy trình được xây dựng nhằm mô tả các bước thực hiện cũng như thể
 hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, phòng đào tạo, phòng công tác
 HSSV và các đơn vị liên quan trong quá trình xét học bổng khuyến khích cho
 HSSV trong từng học kỳ và cả năm học.
 - Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc xét học bổng khuyến
 khích cho HSSV trong từng học kỳ và cả năm học.
 II. Đ NH N H VÀ T V T TẮT
 1. Đ n n
 - Xét học bổng khuyến khích: Là quá trình lập triển khai kế hoạch xét học
 bổng khuyến khích, triển khai việc thực hiện quá trình xét học bổng khuyến
 khích cho HSSV trong quá trình tham gia học tập tại Trường. Quá trình xét học
 bổng khuyến khích cho HSSV được kiểm duyệt qua nhiều công đoạn nhằm đảm
 bảo tính chính xác, khoa học, trong quá trình triển khai việc xét học bổng
 khuyến khích cho HSSV qua từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.
 Kết quả của việc xét học bổng khuyến khích cho HSSV là cơ sở nhằm
 động viên, khuyến khich HSSV phấn đấu học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt..
 2. T v t tắt
 GVCN: Giáo viên chủ nhiệm
 PCT – HSSV: Phòng công tác học sinh, sinh viên
 III. LƯU ĐỒ ( Xem trang 2)
 IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3-6)
 QT : Quy trình P. ĐT : Phòng Đào tạo
 HSSV : Giáo viên bộ môn HBKK : Học bổng khuyến khích
 BGH : Ban giám hiệu PTCKT : Phòng tài chính, kế toán
 Mẫu số 5
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Quy trình : Xét học bổng khuyến khích
 2
 V. C C B ỂU MẪU/ HƯỚN DẪN KÈM THEO
 STT Tên b ểu mẫu/ ướn dẫn Mã ó
 1 B ểu mẫu 01: Bảng tổng hợp quỹ học bổng
 khuyến khích 45/QT-CĐDLH.BM01
 2
 B u mẫu 02: Tiêu chí xét học bổng khuyến
 khích học tập ( Trích quy định tạm thời về
 việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập) 45/QT-CĐDLH.BM02
 3 B ểu mẫu 03: Biên bản họp lớp 45/QT-CĐDLH.BM03
 4
 B ểu mẫu 04: Bảng tổng hợp danh sách
 HSSV đủ điều kiện xét học bổng khuyến
 khích 45/QT-CĐDLH.BM04
 5 B ểu mẫu 05: Danh sách HSSV được nhận
 học bổng khuyến khích học tập 45/QT-CDDLH.BM05
 6 B ểu mấu 06: Quyết định trao học bổng
 khuyến khích học tập cho HSSV 45/QT-CDDLH.BM06
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 3
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Quy trình : Xét học bổng khuyến khích
 4
 ĐẶC TẢ QUY TRÌNH
 STT Tên bước Nộ dun côn v ệc
 Bộ p ận/
 n ườ t ực
 ện
 Bộ p ận/
 n ườ p ố
 ợp t ực
 ện
 K t quả đạt
 được
 Hạn
 oàn
 t àn
 B ểu mẫu/ ồ sơ
 1 Xác định
 yêu cầu
 - Xác định sự cần thiết của việc xét
 học bổng khuyến khích
 - Xác định căn cứ xét học bổng
 khuyến khích từ các quyết định của
 của bộ GDĐT và bộ LĐTBXH
 - Xác định quỹ học bổng của Phòng
 kế toán, từ đó phân bố chỉ tiêu cho
 các lớp, các khoá, các hệ
 Phòng
 CTHSSV GVCN
 Danh sách
 HSSV theo lớp,
 ngành, hệ đào
 tạo
 Cuối
 mỗi
 học kỳ
 45/QT-CĐDLH.BM01:
 Bảng tổng hợp quỹ học
 bổng khuyến khích
 2
 Thông báo
 tiêu chí
 xét
 - Thiết lập tiêu chí xét học bổng
 khuyến khích học tập
 - Thông báo tiêu chí xét học bổng
 đến các Phòng, Khoa, trung tâm, các
 lớp
 Phòng
 CTHSSV
 Phòng, khoa,
 trung tâm,
 GVCN các
 lớp
 GVCN, HSSV
 nắm rõ tiêu chí
 xét học bổng
 khuyến khích cụ
 thể cho từng đối
 tượng HSSV
 2 ngày
 45/QT-CĐDLH.BM02:
 Tiêu chí xét học bổng
 khuyến khích học tập
 (Trích quy định tạm thời
 về việc xét, cấp học bổng
 khuyến khích học tập)
 3
 Họp lớp
 và đề xuất
 danh sách
 - Rà soát, so sánh, đối chiếu kết quả
 học tập của HSSV
 - Tiến hành họp lớp xét học bổng
 khuyến khích học tập
 -Lập danh sách HSSV đủ điều kiện
 xét học bổng khuyến khích học tập
 - Có ý kiến phản hồi nếu thấy sự
 không phù hợp
 GVCN
 Phòng CT –
 HSSV, lớp
 trưởng các
 lớp
 Danh sách
 HSSV đủ điều
 kiện xét học
 bổng khuyến
 khích học tập
 3 ngày 45/QT-CĐDLH.BM03:
 Biên bản họp lớp
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Quy trình : Xét học bổng khuyến khích
 5
 STT Tên bước Nộ dun côn v ệc
 Bộ p ận/
 n ườ t ực
 ện
 Bộ p ận/
 n ườ p ố
 ợp t ực
 ện
 K t quả đạt
 được
 Hạn
 oàn
 t àn
 B ểu mẫu/ ồ sơ
 4 Tổng hợp
 danh sách
 -Tổng hợp danh sách HSSV đủ điều
 kiện xét học bổng khuyến khích
 -Đối chiếu, rà soát lại danh sách
 HSSV thuộc đối tượng được xét học
 bổng
 Phòng
 CTHSSV GVCN
 Danh sách
 HSSV được xét
 học bổng
 khuyến khích
 học tập
 3 ngày
 45/QT-CĐDLH.BM04:
 Bảng tổng hợp danh sách
 HSSV đủ điều kiện xét
 học bổng khuyến khích
 5
 Xây dựng
 kế hoạch
 học bổng
 Đưa ra các phương án học bổng
 theo từng lớp, từng ngành, từng hệ
 đào tạo
 Phòng
 CTHSSV
 Phòng
 CTHSSV,
 Phòng
 TCKT
 Danh sách học
 bổng khuyến
 khích học tập
 2 ngày
 6 Xét duyệt Họp xét duyệt học bổng cho từng
 đối tượng HSSV của từng lớp theo
 các ngành và hệ đào tạo
 Hội đồng xét
 học bổng
 (BGH,
 Phòng ĐT,
 CTHSSV,
 các khoa…)
 Phòng ĐT,
 phòng CT –
 HSSV,
 Trưởng các
 khoa
 Danh sách học
 bổng khuyến
 khích học tập
 được xét duyệt
 1 ngày
 7
 Hoàn
 thiện danh
 sách
 Hoàn thiện danh sách HSSV được
 nhận học bổng khuyến khích học tập
 Phòng
 CTHSSV GVCN
 Danh sách
 HSSV được
 nhận học bổng
 khuyến khích
 học tập được
 hoàn thiện
 1 ngày
 45/QT-CĐDLH.BM05:
 Danh sách HSSV được
 nhận học bổng khuyến
 khích học tập
 8 Soạn thảo
 quyết định
 Soạn thảo quyết định trao học bổng
 khuyến khích học tập cho HSSV
 Phòng
 CTHSSV
 Quyết định trao
 học bổng
 khuyến khích
 học tập
 3 ngày
 45/QT-CĐDLH.BM06:
 Quyết định trao học bổng
 khuyến khích học tập
 cho HSSV
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 6
 STT Tên bước Nộ dun côn v ệc
 Bộ p ận/
 n ườ t ực
 ện
 Bộ p ận/
 n ườ p ố
 ợp t ực
 ện
 K t quả đạt
 được
 Hạn
 oàn
 t àn
 B ểu mẫu/ ồ sơ
 9 Ký duyệt Ký duyệt quyết định trao học bổng
 khuyến khích học tập cho HSSV Hiệu trưởng
 Phòng
 CTHSSV
 Quyết định được
 ký duyệt 1 ngày
 10 Thông báo
 - Thông báo quyết định trao học
 bổng khuyến khích học tập
 - Thông báo và giải thích điều kiện
 nhận tiền học bổng bằng tài khoản
 cá nhân (STK) cho HSSV
 Phòng CT -
 HSSV
 GVCN,
 HSSV
 HSSV nhận
 được quyết định
 trao học bổng
 2 ngày
 11 Nhận
 thông báo
 Nhận quyết định trao học bổng
 khuyến khích học tập HSSV
 GVCN,
 Phòng
 TCKT
 Quyết định học
 bổng khuyến
 khích học tập
 được thực hiện
 1 ngày
 12 Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ Phòng
 CTHSSV HSSV
 Danh sách SV
 nhận học bổng
 đã được ký nhận
 1 ngày
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Quy trình : Xét học bổng khuyến khích
 7
 STT HỆ XẾP LOẠI Mức học bổng SỐ TIỀN GHI CHÚ
 STT HỆ XẾP LOẠI SỐ TIỀN GHI CHÚ
 Giỏi 20 39,000,000 390.000đ/tháng
 Khá 13 23,400,000 360.000đ/tháng
 Giỏi 7 13,650,000 390.000đ/tháng
 Khá 19 34,200,000 360.000đ/tháng
 Giỏi 10 19,500,000 390.000đ/tháng
 Khá 11 19,800,000 360.000đ/tháng
 Giỏi 1 1,850,000 370.000đ/tháng
 Khá 4 6,800,000 340.000đ/tháng
 Giỏi 38
 Khá 47
 Chênh lệch (I) - (II) = (158,200,000)
 Hệ TCCN khóa 14
 Hệ Cao đẳng khóa VI3
 SỐ LƯỢNG
 Hệ Cao đẳng khóa V
 Tổng cộng (I)
 II. Theo phương án đề xuất của phòng Đào tạo:
 TRƯỞNG PHÒNG LẬP BẢNG
 Hệ TCCN : học sinh được cấp học bổng loại Khá có ĐTK từ 7,5 trở lên
 1 Hệ Cao đẳng khóa IV
 4
 Tổng cộng (I) 158,200,000
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ
 PHÒNG ĐÀO TẠO
 45/QT-CĐDLH.BM01: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỌC BỔNG (DỰ KIẾN)
 HỌC KỲ ...- NĂM HỌC ….
 2
 SỐ LƯỢNG
 I. Theo biên bản bình xét của các lớp:
 Hệ Cao đẳng : sinh viên được cấp học bổng loại Khá có ĐTK từ 7,7 trở lên, Ngoại lệ với 2 trường hợp sau:
 Có 2SV lớp C5NH2 VÀ C5LH1: là ban cán sự lớp 7,6 có ĐTK 7,6 được xét cấp HB
 Có 12SV của lớp: C4KS1; C4KS4 VÀ C4LH có ĐTK đạt loại Khá từ 7.6 trở lên nhưng không được xét cấp học bổn. Lý do:
 chỉ 15% tổng số SV lớp đó đạt loại Giỏi đã cấp học bổng
 Tất cả HSSV có ĐTK lần 1 đạt loại Giỏi đều được cấp học bổng
 -
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 8
 45/QT-CĐDLH.BM02 T ÊU CHÍ XÉT HỌC BỔN
 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 TRƯỜN C O ĐẲN N HỀ DU L CH HU
 CỘN HÕ XÃ HỘ CHỦ N H V ỆT N M
 Độc lập – Tự do – Hạn p úc
 QUY Đ NH
 Tạm t ờ về v ệc xét, cấp ọc bổn k uy n k íc ọc tập (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐDLH ngày tháng năm 20
 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế )
 Căn cứ Nghị định số ……………………
 Căn cứ Quyết định số…………………..
 Căn cứ Quyết định số ………………………………….
 Căn cứ Quỹ học bổng ……………………………………
 Đ ều 1 Quy đ n c un
 Đ ều 2 Quỹ ọc bổn
 Đ ều 3 Đ ều k ện, đ ểm t ưởn và mức cấp ọc bổn
 1. Đ ều k ện xét ọc bổn
 2. Mức cấp ọc bổn k uy n k íc ọc n ề
 3. T êu c í p ụ:
 Đ ều 4: P ươn t ức và quy trìn xét ọc bổn
 Đ ều 5 Tổ c ức t ực ện
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 9
 45/QT-CĐDLH.BM03 B ÊN BẢN HỌP LỚP
 CỘN HOÀ XÃ HỘ CHỦ N H V ỆT N M
 Độc lập - Tự do - Hạn p úc
 B ÊN BẢN HỌP XÉT ĐỀ XUẤT NHẬN HỌC BỔN KHUY N KHÍCH HỌC TẬP
 HỌC KỲ….., NĂM HỌC ……..
 Hôm nay, vào lúc……ngày…….tháng……năm 2015 tại phòng số…..….trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, lớp………..tiến
 hành họp lớp xét đề xuất nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ …. năm học ……..
 Buổi họp dưới sự chủ toạ của GVCN:…………………………………….
 Thư ký buổi họp:………………………………………………………….
 Tổng số SV:……….Vắng:…….có lý do:……không lý do:……………...
 Nội dung buổi họp:
 - GVCN đánh giá kết quả học tập học kỳ ………..
 - Nêu tiêu chí để xét đề xuất nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ …. năm học ……
 - Lớp tiến hành bầu chọn những sinh viên thuộc các tiêu chí trên và kết quả rèn luyện loại tốt để đề nghị Hội đồng xét học
 bổng của trường xem xét, trao tặng học bổng khuyến khích học tập, cụ thể như sau:
 TT Họ và tên KQHT X p loạ KQRL c ú
 1
 2
 3
 Nội dung biên bản được thông qua trước lớp và hoàn toàn nhất trí. Buổi họp kết thúc vào lúc…………cùng ngày./.
 T ư ký C ủ toạ
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 10
 45/QT-CĐDLH.BM04:
 BẢN TỔN HỢP D NH S CH HS, SV ĐỦ Đ ỀU K ỆN XÉT HỌC BỖN KHUY N KHÍCH HỌC TẬP
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ CỘN HOÀ XÃ HỘ CHỦ N H V ỆT N M
 PHÕN CÔNG T C HS - SV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Huế, ngày …. tháng ….. năm 20……
 TỔN HỢP D NH S CH S NH V ÊN HỆ ……… N HỀ KHÓ ……
 ĐỀ N H LÊN HỘ ĐỒN XÉT HỌC BỔN NĂM HỌC …….
 T
 T HỌ VÀ TÊN LỚP
 K T QUẢ HỌC
 TẬP X P
 LO
 H NH
 K ỂM
 H CHÖ TỔN
 K T
 X P
 LO
 1
 2
 3
 Trong đó: Xuất sắc …..s n v ên; ỏ ….. s n v ên; K á ……. s n v ên.
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 Độc lập – Tự do – Hạn p úc
 Huế, ngày tháng năm 201
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